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TỔNG HỢP NHU CẦU SÁCH GIÁO KHOA PHỤC VỤ NĂM HỌC 2027 - 2028
I. TỔNG HỢP NHU CẦU ĐĂNG KÝ
	- Tổng số trường thuộc phạm vi quản lý: 
- Số trường đã gửi đăng ký: 
- Số trường đã được Sở kiểm tra/xác nhận:
- Tổng nhu cầu SGK đăng ký: 
	Đầu mối tổng hợp và phối hợp:
Người phụ trách:
Số điện thoại liên hệ:
Ngày chốt số liệu:


II. BẢNG CHI TIẾT NHU CẦU ĐĂNG KÝ 
Đơn vị tính: bản
	STT
	TT
	Mã sách
	Tên sách
	Tổng số học sinh
	Số lượng SGK
	Tổng số lượng SGK đăng kí

	
	
	
	
	
	Tái sử dụng
	Học sinh đăng kí
	Trang bị thư viện để cho học sinh mượn
	

	(a)
	(b)
	( c)
	(d)
	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)=(3)+(4)-(2)

	I. Sách giáo khoa
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Lớp 1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	1
	G1HH1E001h27
	Giáo dục Thể chất 1
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	1
	G1HH1G001h27
	Đạo đức 1
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	1
	G1HH1M001h27
	Mĩ thuật 1
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	1
	G1HH1Q001h27
	Hoạt động trải nghiệm 1
	 
	 
	 
	 
	 

	5
	1
	G1HH1R001h27
	Âm nhạc 1
	 
	 
	 
	 
	 

	6
	1
	G1HH1T001h27
	Toán 1, tập một
	 
	 
	 
	 
	 

	7
	1
	G1HH1T002h27
	Toán 1, tập hai
	 
	 
	 
	 
	 

	8
	1
	G1HH1V001h27
	Tiếng Việt 1, tập một
	 
	 
	 
	 
	 

	9
	1
	G1HH1V002h27
	Tiếng Việt 1, tập hai
	 
	 
	 
	 
	 

	10
	1
	G1HH1X001h27
	Tự nhiên và Xã hội 1
	 
	 
	 
	 
	 

	11
	1
	G3HC1A001a27
	Tiếng Anh 1, Sách học sinh - Global Success
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Lớp 2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	12
	2
	G1HH2E001h27
	Giáo dục thể chất 2
	 
	 
	 
	 
	 

	13
	2
	G1HH2G001h27
	Đạo đức 2
	 
	 
	 
	 
	 

	14
	2
	G1HH2M001h27
	Mĩ thuật 2
	 
	 
	 
	 
	 

	15
	2
	G1HH2T001h27
	Toán 2, Tập một
	 
	 
	 
	 
	 

	16
	2
	G1HH2T002h27
	Toán 2, Tập hai
	 
	 
	 
	 
	 

	17
	2
	G1HH2V001h27
	Tiếng Việt 2 tập một
	 
	 
	 
	 
	 

	18
	2
	G1HH2V002h27
	Tiếng Việt 2 tập hai
	 
	 
	 
	 
	 

	19
	2
	G1HH2X001h27
	Tự nhiên và xã hội 2
	 
	 
	 
	 
	 

	20
	2
	G3HH2Q001a27
	Hoạt động trải nghiệm 2
	 
	 
	 
	 
	 

	21
	2
	G3HH2R001a27
	Âm nhạc 2
	 
	 
	 
	 
	 

	22
	2
	G3HH2A001a27
	Tiếng Anh 2, Sách học sinh - Global Success
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Lớp 3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	23
	3
	G1HH3V001h27
	Tiếng Việt 3 tập một
	 
	 
	 
	 
	 

	24
	3
	G1HH3V002h27
	Tiếng Việt 3 tập hai
	 
	 
	 
	 
	 

	25
	3
	G1HH3T001h27
	Toán 3 - Tập một
	 
	 
	 
	 
	 

	26
	3
	G1HH3T002h27
	Toán 3 - Tập hai
	 
	 
	 
	 
	 

	27
	3
	G3HH3X001a27
	Tự nhiên và Xã hội 3
	 
	 
	 
	 
	 

	28
	3
	G1HH3G001h27
	ĐẠO ĐỨC 3
	 
	 
	 
	 
	 

	29
	3
	G1HH3I001h27
	TIN HỌC 3
	 
	 
	 
	 
	 

	30
	3
	G1HH3C001h27
	Công nghệ 3
	 
	 
	 
	 
	 

	31
	3
	G1HH3E001h27
	Giáo dục thể chất 3
	 
	 
	 
	 
	 

	32
	3
	G3HH3R001a27
	Âm nhạc 3
	 
	 
	 
	 
	 

	33
	3
	G1HH3M001h27
	Mĩ thuật 3
	 
	 
	 
	 
	 

	34
	3
	G3HH3Q001a27
	Hoạt động trải nghiệm 3
	 
	 
	 
	 
	 

	35
	3
	G3HH3A001a27
	Tiếng Anh 3 - Global Success, Tập một
	 
	 
	 
	 
	 

	36
	3
	G3HH3A002a27
	Tiếng Anh 3 - Global Success, Tập hai
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Lớp 4
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	37
	4
	G1HH4C001h27
	Công nghệ 4
	 
	 
	 
	 
	 

	38
	4
	G1HH4E001h27
	Giáo dục thể chất 4
	 
	 
	 
	 
	 

	39
	4
	G1HH4G001h27
	Đạo đức 4
	 
	 
	 
	 
	 

	40
	4
	G1HH41001h27
	Tin học 4
	 
	 
	 
	 
	 

	41
	4
	G1HH4M001h27
	Mĩ thuật 4
	 
	 
	 
	 
	 

	42
	4
	G1HH4T001h27
	Toán 4, tập một
	 
	 
	 
	 
	 

	43
	4
	G1HH4T002h27
	Toán 4, tập hai
	 
	 
	 
	 
	 

	44
	4
	G1HH4U001h27
	Lịch sử và Địa lí 4
	 
	 
	 
	 
	 

	45
	4
	G1HH4V001h27
	Tiếng Việt 4, tập một
	 
	 
	 
	 
	 

	46
	4
	G1HH4V002h27
	Tiếng Việt 4, tập hai
	 
	 
	 
	 
	 

	47
	4
	G3HH4K001a27
	Khoa học 4
	 
	 
	 
	 
	 

	48
	4
	G3HH4Q001a27
	Hoạt động trải nghiệm 4
	 
	 
	 
	 
	 

	49
	4
	G3HH4R001a27
	Âm nhạc 4
	 
	 
	 
	 
	 

	50
	4
	G3HH4A001a27
	Tiếng Anh 4 - Global Success, Tập một
	 
	 
	 
	 
	 

	51
	4
	G3HH4A002a27
	Tiếng Anh 4 - Global Success, Tập hai
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Lớp 5
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	52
	5
	G1HH5V003h27
	Tiếng Việt 5, tập một
	 
	 
	 
	 
	 

	53
	5
	G1HH5V004h27
	Tiếng Việt 5, tập hai
	 
	 
	 
	 
	 

	54
	5
	G1HH5T003h27
	Toán 5, tập một
	 
	 
	 
	 
	 

	55
	5
	G1HH5T004h27
	Toán 5, tập hai
	 
	 
	 
	 
	 

	56
	5
	G3HH5K002a27
	Khoa học 5
	 
	 
	 
	 
	 

	57
	5
	G1HH5C002h27
	Công nghệ 5
	 
	 
	 
	 
	 

	58
	5
	G1HH5E002h27
	Giáo dục thể chất 5
	 
	 
	 
	 
	 

	59
	5
	G1HH5G002h27
	Đạo đức 5
	 
	 
	 
	 
	 

	60
	5
	G1HH5I002h27
	Tin học 5
	 
	 
	 
	 
	 

	61
	5
	G1HH5M002h27
	Mĩ thuật 5
	 
	 
	 
	 
	 

	62
	5
	G3HH5R002a27
	Âm nhạc 5
	 
	 
	 
	 
	 

	63
	5
	G3HH5Q002a27
	Hoạt động trải nghiệm 5
	 
	 
	 
	 
	 

	64
	5
	G1HH5U002h27
	Lịch sử và Địa lí 5
	 
	 
	 
	 
	 

	65
	5
	G3HH5A003a27
	Tiếng Anh 5 - Global Success, Tập một
	 
	 
	 
	 
	 

	66
	5
	G3HH5A004a27
	Tiếng Anh 5 - Global Success, Tập hai
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Lớp 6
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	67
	6
	G1HH6C001h27
	Công nghệ 6
	 
	 
	 
	 
	 

	68
	6
	G1HH6G001h27
	Giáo dục công dân 6
	 
	 
	 
	 
	 

	69
	6
	G1HH6I001h27
	Tin học 6
	 
	 
	 
	 
	 

	70
	6
	G1HH6K001h27
	Khoa học tự nhiên 6
	 
	 
	 
	 
	 

	71
	6
	G1HH6M001h27
	Mĩ thuật 6
	 
	 
	 
	 
	 

	72
	6
	G1HH6T001h27
	Toán 6, Tập một
	 
	 
	 
	 
	 

	73
	6
	G1HH6T002h27
	Toán 6, Tập hai
	 
	 
	 
	 
	 

	74
	6
	G1HH6U001h27
	Lịch sử và Địa lí 6
	 
	 
	 
	 
	 

	75
	6
	G1HH6V001h27
	Ngữ văn 6, Tập một
	 
	 
	 
	 
	 

	76
	6
	G1HH6V002h27
	Ngữ văn 6, Tập hai
	 
	 
	 
	 
	 

	77
	6
	G3HH6E001a27
	Giáo dục thể chất 6
	 
	 
	 
	 
	 

	78
	6
	G3HH6Q001a27
	Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp 6
	 
	 
	 
	 
	 

	79
	6
	G3HH6R001a27
	Âm nhạc 6
	 
	 
	 
	 
	 

	80
	6
	G3HH6A001a27
	Tiếng Anh 6, Sách học sinh, Tập một
	 
	 
	 
	 
	 

	81
	6
	G3HH6A002a27
	Tiếng Anh 6, Sách học sinh, Tập hai
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Lớp 7
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	82
	7
	G1HH7V001h27
	Ngữ văn 7, tập một
	 
	 
	 
	 
	 

	83
	7
	G1HH7V002h27
	Ngữ văn 7, tập hai
	 
	 
	 
	 
	 

	84
	7
	G1HH7T001h27
	TOÁN 7 Tập một
	 
	 
	 
	 
	 

	85
	7
	G1HH7T002h27
	TOÁN 7 Tập hai
	 
	 
	 
	 
	 

	86
	7
	G1HH7G001h27
	Giáo dục công dân 7
	 
	 
	 
	 
	 

	87
	7
	G1HH7U001h27
	Lịch sử và địa lí 7
	 
	 
	 
	 
	 

	88
	7
	G1HH7K001h27
	Khoa học tự nhiên 7
	 
	 
	 
	 
	 

	89
	7
	G1HH7C001h27
	Công nghệ 7
	 
	 
	 
	 
	 

	90
	7
	G1HH7I001h27
	Tin học 7
	 
	 
	 
	 
	 

	91
	7
	G3HH7E001a27
	Giáo dục thể chất 7
	 
	 
	 
	 
	 

	92
	7
	G3HH7R001a27
	Âm nhạc 7
	 
	 
	 
	 
	 

	93
	7
	G1HH7M001H27
	Mĩ thuật 7
	 
	 
	 
	 
	 

	94
	7
	G3HH7Q001a27
	Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp 7
	 
	 
	 
	 
	 

	95
	7
	G3HH7A001a27
	Tiếng Anh 7 - Global Success
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Lớp 8
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	96
	8
	G3HH8E001a27
	Giáo dục thể chất 8
	 
	 
	 
	 
	 

	97
	8
	G3HH8Q001a27
	Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp 8
	 
	 
	 
	 
	 

	98
	8
	G3HH8R001a27
	Âm nhạc 8
	 
	 
	 
	 
	 

	99
	8
	G1HH8C001h27
	Công nghệ 8
	 
	 
	 
	 
	 

	100
	8
	G1HH8G001h27
	Giáo dục công dân 8
	 
	 
	 
	 
	 

	101
	8
	G1HH8I001h27
	Tin học 8
	 
	 
	 
	 
	 

	102
	8
	G1HH8K001h27
	Khoa học Tự nhiên 8
	 
	 
	 
	 
	 

	103
	8
	G1HH8M001h27
	Mĩ thuật 8
	 
	 
	 
	 
	 

	104
	8
	G1HH8T001h27
	Toán 8, tập một
	 
	 
	 
	 
	 

	105
	8
	G1HH8T002h27
	Toán 8, tập hai
	 
	 
	 
	 
	 

	106
	8
	G1HH8U001h27
	Lịch sử và Địa lí 8
	 
	 
	 
	 
	 

	107
	8
	G1HH8V001h27
	Ngữ văn 8, tập một
	 
	 
	 
	 
	 

	108
	8
	G1HH8V002h27
	Ngữ văn 8, tập hai
	 
	 
	 
	 
	 

	109
	8
	G3HH8A001a27
	Tiếng Anh 8 - Global Success
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Lớp 9
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	110
	9
	G1HH9V003h27
	Ngữ văn 9, tập một
	 
	 
	 
	 
	 

	111
	9
	G1HH9V004h27
	Ngữ văn 9, tập hai
	 
	 
	 
	 
	 

	112
	9
	G1HH9T003h27
	Toán 9, tập một
	 
	 
	 
	 
	 

	113
	9
	G1HH9T004h27
	Toán 9, tập hai
	 
	 
	 
	 
	 

	114
	9
	G1HH9C005h27
	Công nghệ 9 - Định hướng nghề nghiệp
	 
	 
	 
	 
	 

	115
	9
	G1HH9C006h27
	Công nghệ 9 - Trải nghiệm nghề nghiệp - Mô đun Lắp đặt mạng điện trong nhà
	 
	 
	 
	 
	 

	116
	9
	G1HH9C007h27
	Công nghệ 9 - Trải nghiệm nghề nghiệp - Mô đun Trồng cây ăn quả
	 
	 
	 
	 
	 

	117
	9
	G1HH9C008h27
	Công nghệ 9 - Trải nghiệm nghề nghiệp - Mô đun Chế biến thực phẩm
	 
	 
	 
	 
	 

	118
	9
	G1HH9G002h27
	Giáo dục công dân 9
	 
	 
	 
	 
	 

	119
	9
	G1HH9I002h27
	Tin học 9
	 
	 
	 
	 
	 

	120
	9
	G1HH9K002h27
	Khoa học tự nhiên 9
	 
	 
	 
	 
	 

	121
	9
	G1HH9M002h27
	Mĩ thuật 9
	 
	 
	 
	 
	 

	122
	9
	G1HH9U002h27
	Lịch sử và Địa lí 9
	 
	 
	 
	 
	 

	123
	9
	G3HH9E002a27
	Giáo dục thể chất 9
	 
	 
	 
	 
	 

	124
	9
	G3HH9Q002a27
	Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp 9
	 
	 
	 
	 
	 

	125
	9
	G3HH9R002a27
	Âm nhạc 9
	 
	 
	 
	 
	 

	126
	9
	G3HH9A002a27
	Tiếng Anh 9 - Global Success
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Lớp 10
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	127
	10
	G1HHXV001h27
	Ngữ văn 10, tập một
	 
	 
	 
	 
	 

	128
	10
	G1HHXV002H27
	Ngữ văn 10, tập hai
	 
	 
	 
	 
	 

	129
	10
	G1HHXV003h27
	Chuyên đề học tập Ngữ văn 10
	 
	 
	 
	 
	 

	130
	10
	G1HHXT001h27
	Toán 10 Tập một
	 
	 
	 
	 
	 

	131
	10
	G1HHXT002h27
	Toán 10 Tập hai
	 
	 
	 
	 
	 

	132
	10
	G1HHXT003h27
	Chuyên đề học tập Toán 10
	 
	 
	 
	 
	 

	133
	10
	G1HHXE001h27
	Giáo dục thể chất 10 - cầu lông
	 
	 
	 
	 
	 

	134
	10
	G1HHXE002h27
	Giáo dục thể chất 10 - Bóng đá
	 
	 
	 
	 
	 

	135
	10
	G2HSXE001m27
	Giáo dục thể chất 10 - Bóng chuyền
	 
	 
	 
	 
	 

	136
	10
	G2HHXE001m27
	Giáo dục thể chất 10 - Bóng rổ
	 
	 
	 
	 
	 

	137
	10
	G1HHXS003h27
	Lịch sử 10
	 
	 
	 
	 
	 

	138
	10
	G1HHXS002h27
	Chuyên đề học tập Lịch sử 10
	 
	 
	 
	 
	 

	139
	10
	G1HHXD001h27
	Địa lí 10
	 
	 
	 
	 
	 

	140
	10
	G1HHXD002h27
	Chuyên đề học tập Địa lí 10
	 
	 
	 
	 
	 

	141
	10
	G1HHXY001h27
	Giáo dục kinh tế và pháp luật 10
	 
	 
	 
	 
	 

	142
	10
	G1HHXY002h27
	Chuyên đề học tập giáo dục kinh tế và pháp luật 10
	 
	 
	 
	 
	 

	143
	10
	G1HHXL001h27
	Vật lí 10
	 
	 
	 
	 
	 

	144
	10
	G1HHXL002h27
	Chuyên đề học tập Vật lí 10
	 
	 
	 
	 
	 

	145
	10
	G1HHXH001h27
	Hóa học 10
	 
	 
	 
	 
	 

	146
	10
	G1HHXH002h27
	Chuyên đề học tập Hóa học 10
	 
	 
	 
	 
	 

	147
	10
	G1HHXB001h27
	Sinh học 10
	 
	 
	 
	 
	 

	148
	10
	G1HHXB002h27
	Chuyên đề học tập Sinh học 10
	 
	 
	 
	 
	 

	149
	10
	G1HHXC001h27
	Công nghệ 10 - Thiết kế và Công nghệ
	 
	 
	 
	 
	 

	150
	10
	G1HHXC002h27
	Chuyên đề học tập Công nghệ 10 - Thiết kế và Công nghệ
	 
	 
	 
	 
	 

	151
	10
	G1HHXC003h27
	Công nghệ 10 - Công nghệ Trồng trọt
	 
	 
	 
	 
	 

	152
	10
	G1HHXC004h27
	Chuyên đề học tập Công nghệ 10 - Công nghệ trồng trọt
	 
	 
	 
	 
	 

	153
	10
	G1HHXI001h27
	Tin học 10
	 
	 
	 
	 
	 

	154
	10
	G1HHXI002h27
	Chuyên đề học tập Tin học 10 - Định hướng Tin học ứng dụng
	 
	 
	 
	 
	 

	155
	10
	G1HHXI003h27
	Chuyên đề học tập Tin học 10 - Định hướng Khoa học máy tính
	 
	 
	 
	 
	 

	156
	10
	G1HHXR001h27
	Âm nhạc 10
	 
	 
	 
	 
	 

	157
	10
	G1HHXR002h27
	Chuyên đề học tập Âm nhạc 10
	 
	 
	 
	 
	 

	158
	10
	G1HHXM001h27
	Mĩ thuật 10 - Thiết kế mĩ thuật đa phương tiện
	 
	 
	 
	 
	 

	159
	10
	G1HHXM002h27
	Mĩ thuật 10 - Thiết kế đồ họa
	 
	 
	 
	 
	 

	160
	10
	G1HHXM003h27
	Mĩ thuật 10 - Thiết kế thời trang
	 
	 
	 
	 
	 

	161
	10
	G1HHXM004h27
	Mĩ thuật 10 - Thiết kế mĩ thuật sân khấu, điện ảnh
	 
	 
	 
	 
	 

	162
	10
	G1HHXM005h27
	Mĩ thuật 10 - Lí luận và lịch sử Mĩ thuật
	 
	 
	 
	 
	 

	163
	10
	G1HHXM006h27
	Mĩ thuật 10 - Điêu khắc
	 
	 
	 
	 
	 

	164
	10
	G1HHXM007h27
	Mĩ thuật 10 - Kiến trúc
	 
	 
	 
	 
	 

	165
	10
	G1HHXM010h27
	Mĩ thuật 10 - Hội họa
	 
	 
	 
	 
	 

	166
	10
	G1HHXM008h27
	Mĩ thuật 10 - Đồ họa (tranh in)
	 
	 
	 
	 
	 

	167
	10
	G1HHXM009h27
	Mĩ thuật 10 - Thiết kế công nghiệp
	 
	 
	 
	 
	 

	168
	10
	G2HHXM001m27
	Chuyên đề học tập Mĩ thuật 10
	 
	 
	 
	 
	 

	169
	10
	G1HHXQ001h27
	Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp 10
	 
	 
	 
	 
	 

	170
	10
	G3HHXA001a27
	Tiếng Anh 10 - Global Success
	 
	 
	 
	 
	 

	171
	10
	G3HHXP001a27
	Giáo dục Quốc phòng và An ninh 10
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Lớp 11
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